[bookmark: _Hlk195522515][bookmark: _Hlk212970292]PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN COI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 
Năm học: 2025 - 2026
* Sáng thứ Ba ngày 05/5/2026
Môn Tin học lớp 3 + 4 + 5: Từ 7h40’ đến 8h00'
	[bookmark: _Hlk217316786]TT
	Lớp
	Giám thị 1
	Giám thị 2
	Ghi chú

	1
	3A1
	Lương Thị Loan
	Nguyễn Thị Quyên
	

	2
	3A2
	Đỗ Thị Thanh
	
	

	3
	3A3
	Hoàng Thị Thủy
	Cao Trung Tình
	

	4
	3A4
	Trần Thị Liên
	Trần Thanh Quỳnh
	

	5
	4A1
	Nguyễn Thị Khánh
	Mai Thị Én
	

	6
	4A2
	Phan Thị Lịch
	
	

	7
	4A3
	Phạm Thị Tú
	Vũ Đình Hoàng
	

	8
	4A4
	Nguyễn Thị Hoa
	
	

	9
	5A1
	Vũ Thị Hồng Thanh
	Hoàng Công Thành
	

	10
	5A2
	Phạm Thị Mai Hiên
	
	

	11
	5A3
	Phạm Thị Thanh Tâm
	Cao Trung Tình
	

	12
	5A4
	Nguyễn Thị Yến
	Lâm Thị Thảo
	

	13
	5A5
	Nguyễn Thị Minh Huệ
	Trần Thanh Quỳnh
	


* Sáng thứ Ba ngày 05/5/2026
Môn Công nghệ lớp 3 + 4 + 5: Từ 8h20' đến 9h00’
	TT
	Lớp
	Giám thị 1
	Giám thị 2
	Ghi chú

	1
	3A1
	Lương Thị Loan
	Nguyễn Thị Quyên

	

	2
	3A2
	Đỗ Thị Thanh
	
	

	3
	3A3
	Hoàng Thị Thủy
	Cao Trung Tình
	

	4
	3A4
	Trần Thị Liên
	Trần Thanh Quỳnh
	

	5
	4A1
	Nguyễn Thị Khánh
	Mai Thị Én

	

	6
	4A2
	Phan Thị Lịch
	
	

	7
	4A3
	Phạm Thị Tú
	Vũ Đình Hoàng

	

	8
	4A4
	Nguyễn Thị Hoa
	
	

	9
	5A1
	Vũ Thị Hồng Thanh
	Hoàng Công Thành

	

	10
	5A2
	Phạm Thị Mai Hiên
	
	

	11
	5A3
	Phạm Thị Thanh Tâm
	Cao Trung Tình
	

	12
	5A4
	Nguyễn Thị Yến
	Lâm Thị Thảo
	

	13
	5A5
	Nguyễn Thị Minh Huệ
	Trần Thanh Quỳnh
	


PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN COI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 
Năm học: 2025 - 2026
[bookmark: _Hlk217316930]* Sáng thứ Tư ngày 06/5/2026
Môn Khoa học: Từ 7h40’ đến 8h20'

	TT
	Lớp
	Giám thị 1
	Giám thị 2
	Ghi chú

	1
	4A1
	Lương Thị Loan
	Nguyễn Thị Quyên
	

	2
	4A2
	Nguyễn Thị Khánh
	Đỗ Thị Thanh
	

	3
	4A3
	Hoàng Thị Thủy
	Trần Thanh Quỳnh

	

	4
	4A4
	Trần Thị Liên
	
	

	5
	5A1
	Nguyễn Thị Yến
	Hoàng Công Thành
	

	6
	5A2
	Phạm Thị Mai Hiên
	Mai Thị Én
	

	7
	5A3
	Cao Trung Tình
	Vũ Đình Hoàng
	

	8
	5A4
	Vũ Thị Hồng Thanh
	
	

	9
	5A5
	Phạm Thị Thanh Tâm
	Lâm Thị Thảo
	



* Sáng thứ Tư ngày 06/5/2026
Môn LS&ĐL: Từ 8h40' đến 9h20’

	TT
	Lớp
	Giám thị 1
	Giám thị 2
	Ghi chú

	1
	4A1
	Lương Thị Loan
	Nguyễn Thị Quyên
	

	2
	4A2
	Nguyễn Thị Khánh
	Đỗ Thị Thanh
	

	3
	4A3
	Hoàng Thị Thủy
	Trần Thanh Quỳnh
	

	4
	4A4
	Trần Thị Liên
	
	

	5
	5A1
	Nguyễn Thị Yến
	Hoàng Công Thành
	

	6
	5A2
	Phạm Thị Mai Hiên
	Mai Thị Én
	

	7
	5A3
	Cao Trung Tình
	[bookmark: _GoBack]Vũ Đình Hoàng
	

	8
	5A4
	Vũ Thị Hồng Thanh
	
	

	9
	5A5
	Phạm Thị Thanh Tâm
	Lâm Thị Thảo
	








[bookmark: _Hlk217370616]
PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN COI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 
Năm học: 2025 – 2026
Sáng thứ Năm ngày 07/5/2026
Môn Tiếng Anh (phần viết) lớp 3 + 4 + 5: Từ 7h40’ đến 8h20' 
	TT
	Lớp/phòng
	Giám thị 1
	Giám thị 2
	Giám thị 3

	1
	3A1
	Lương Thị Loan
	Nguyễn Thị Quyên
	

	2
	3A2
	Đỗ Thị Thanh
	
	

	3
	3A3
	Hoàng Thị Thủy
	
	

	4
	3A4
	Trần Thị Liên
	
	

	5
	4A1
	Nguyễn Thị Khánh
	Mai Thị Én
	

	6
	4A2
	Phan Thị Lịch
	
	

	7
	4A3
	Phạm Thị Tú
	
	

	8
	4A4
	Nguyễn Thị Hoa
	
	

	9
	Lớp 5 phòng 1
	Vũ Thị Hồng Thanh
	Nguyễn Xuân Quỳnh
	Đặng Thị Kim Thoa

	10
	Lớp 5 phòng 2
	Phạm Thị Mai Hiên
	Vũ Đình Hoàng
	

	11
	Lớp 5 phòng 3
	Phạm Thị Thanh Tâm
	Cao Trung Tình
	Phạm Xuân Chung

	12
	Lớp 5 phòng 4
	Nguyễn Thị Yến
	Hoàng Công Thành
	

	13
	Lớp 5 phòng 5
	Nguyễn Thị Minh Huệ
	Trần Thanh Quỳnh
	Nguyễn Thị Kim Anh

















PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN COI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 
Năm học: 2025 – 2026
Sáng thứ Năm ngày 07/5/2026
Môn Tiếng Anh (phần nói) lớp 3: Từ 8h40’ đến 10h30'

	TT
	Lớp/phòng
	Giám thị 1
	Giám thị 2

	1
	3A1
	Mai Thị Én
	Phan Thị Lịch

	2
	3A2
	
	Phạm Thị Tú

	3
	3A3
	Nguyễn Thị Quyên
	Nguyễn Thị Hoa

	4
	3A4
	
	Nguyễn Thị Minh Huệ


Chiều thứ Năm ngày 07/5/2026
Môn Tiếng Anh (phần nói) lớp 4: Từ 14h10’ đến 16h30'

	TT
	Lớp/phòng
	Giám thị 1
	Giám thị 2

	1
	4A1
	Mai Thị Én
	Phạm Thị Mai Hiên

	2
	4A2
	
	Vũ Thị Hồng Thanh

	3
	4A3
	Nguyễn Thị Quyên
	Cao Trung Tình

	4
	4A4
	
	Phạm Thị Thanh Tâm


Sáng thứ Sáu ngày 08/5/2026
Môn Tiếng Anh (phần nói) lớp 5: Từ 7h40’ đến 10h30'
	TT
	Lớp/phòng
	Giám thị 1
	Giám thị 2
	Giám thị 3

	1
	Lớp 5 phòng 1
	Nguyễn Thị Quyên
	Lương Thị Loan
	Đặng Thị Kim Thoa

	2
	Lớp 5 phòng 2
	
	Nguyễn Thị Khánh
	

	3
	Lớp 5 phòng 3
	Mai Thị Én
	Hoàng Thị Thuỷ
	Phạm Xuân Chung

	4
	Lớp 5 phòng 4
	
	Đỗ Thị Thanh
	

	5
	Lớp 5 phòng 5
	
	Trần Thị Liên
	Nguyễn Thị Kim Anh










PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN COI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 
Năm học: 2025 – 2026
Sáng thứ Ba ngày 12/5/2026
Môn Toán lớp 1, 2, 3, 4, 5: Từ 7h40’ đến 8h20’
	TT
	Lớp/phòng
	Giám thị 1
	Giám thị 2
	Giám thị 3

	1
	1A1
	Phan Thị Lịch
	
	

	2
	1A2
	Phạm Thị Tú
	
	

	3
	1A3
	Nguyễn Thị Hoa A
	
	

	4
	1A4
	Nguyễn Thị Minh Huệ
	
	

	5
	2A1
	Nguyễn Thị Hậu
	
	

	6
	2A2
	Phạm Thị Quyên
	
	

	7
	2A3
	Nhâm Thị Giang
	
	

	8
	2A4
	Nguyễn Thị Hoa B
	
	

	9
	3A1
	Lương Thị Loan
	
	

	10
	3A2
	Đỗ Thị Thanh
	
	

	11
	3A3
	Hoàng Thị Thủy
	
	

	12
	3A4
	Trần Thị Liên
	
	

	13
	4A1
	Nguyễn Thị Châm
	
	

	14
	4A2
	Phạm Thị Thảo
	
	

	15
	4A3
	Đinh Thị Nụ
	
	

	16
	4A4
	Trần Thị Lan Anh
	
	

	17
	Lớp 5 phòng 1
	Vũ Thị Hồng Thanh
	Nguyễn Xuân Quỳnh
	Đặng Thị Kim Thoa

	18
	Lớp 5 phòng 2
	Phạm Thị Mai Hiên
	Lâm Thị Thảo
	

	19
	Lớp 5 phòng 3
	Phạm Thị Thanh Tâm
	Trần Thanh Quỳnh
	Phạm Xuân Chung

	20
	Lớp 5 phòng 4
	Nguyễn Thị Yến
	Hoàng Công Thành
	

	21
	Lớp 5 phòng 5
	Cao Trung Tình
	Vũ Đình Hoàng
	Nguyễn Thị Kim Anh









PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN COI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 
Năm học: 2025 – 2026
Sáng thứ Tư ngày 13/5/2026
Môn Tiếng Việt (phần viết) lớp 1, 2, 3, 4, 5: Từ 7h40’ đến 8h20’
	TT
	Lớp/phòng
	Giám thị 1
	Giám thị 2
	Giám thị 3

	1
	1A1
	Phan Thị Lịch
	
	

	2
	1A2
	Phạm Thị Tú
	
	

	3
	1A3
	Nguyễn Thị Hoa A
	
	

	4
	1A4
	Nguyễn Thị Minh Huệ
	
	

	5
	2A1
	Nguyễn Thị Hậu
	
	

	6
	2A2
	Phạm Thị Quyên
	
	

	7
	2A3
	Nhâm Thị Giang
	
	

	8
	2A4
	Nguyễn Thị Hoa B
	
	

	9
	3A1
	Lương Thị Loan
	
	

	10
	3A2
	Đỗ Thị Thanh
	
	

	11
	3A3
	Hoàng Thị Thủy
	
	

	12
	3A4
	Trần Thị Liên
	
	

	13
	4A1
	Nguyễn Thị Châm
	
	

	14
	4A2
	Phạm Thị Thảo
	
	

	15
	4A3
	Đinh Thị Nụ
	
	

	16
	4A4
	Trần Thị Lan Anh
	
	

	17
	Lớp 5 phòng 1
	Vũ Thị Hồng Thanh
	Nguyễn Xuân Quỳnh
	Đặng Thị Kim Thoa

	18
	Lớp 5 phòng 2
	Phạm Thị Mai Hiên
	Lâm Thị Thảo
	

	19
	Lớp 5 phòng 3
	Phạm Thị Thanh Tâm
	Trần Thanh Quỳnh
	Phạm Xuân Chung

	20
	Lớp 5 phòng 4
	Nguyễn Thị Yến
	Hoàng Công Thành
	

	21
	Lớp 5 phòng 5
	Cao Trung Tình
	Vũ Đình Hoàng
	Nguyễn Thị Kim Anh











PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN COI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 
Năm học: 2025 – 2026
Sáng thứ Năm ngày 14/5/2026
Môn Tiếng Việt (phần đọc) lớp 1, 2, 3, 4, 5: Từ 7h40’ đến 8h50’
	TT
	Lớp/phòng
	Giám thị 1
	Giám thị 2
	Giám thị 3

	1
	1A1
	Phan Thị Lịch
	
	

	2
	1A2
	Phạm Thị Tú
	
	

	3
	1A3
	Nguyễn Thị Hoa A
	
	

	4
	1A4
	Nguyễn Thị Minh Huệ
	
	

	5
	2A1
	Nguyễn Thị Hậu
	
	

	6
	2A2
	Phạm Thị Quyên
	
	

	7
	2A3
	Nhâm Thị Giang
	
	

	8
	2A4
	Nguyễn Thị Hoa B
	
	

	9
	3A1
	Lương Thị Loan
	
	

	10
	3A2
	Đỗ Thị Thanh
	
	

	11
	3A3
	Hoàng Thị Thủy
	
	

	12
	3A4
	Trần Thị Liên
	
	

	13
	4A1
	Nguyễn Thị Châm
	
	

	14
	4A2
	Phạm Thị Thảo
	
	

	15
	4A3
	Đinh Thị Nụ
	
	

	16
	4A4
	Trần Thị Lan Anh
	
	

	17
	Lớp 5 phòng 1
	Vũ Thị Hồng Thanh
	Nguyễn Xuân Quỳnh
	Đặng Thị Kim Thoa

	18
	Lớp 5 phòng 2
	Phạm Thị Mai Hiên
	Lâm Thị Thảo
	

	19
	Lớp 5 phòng 3
	Phạm Thị Thanh Tâm
	Trần Thanh Quỳnh
	Phạm Xuân Chung

	20
	Lớp 5 phòng 4
	Nguyễn Thị Yến
	Hoàng Công Thành
	

	21
	Lớp 5 phòng 5
	Cao Trung Tình
	Vũ Đình Hoàng
	Nguyễn Thị Kim Anh






